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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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22.623.1422.380.433312.000356.433110.000250.000128.800193.1001.030.10025.003.575278.0000,20405.000495.269223.825.30548Tổ quản lý011

12.942.8361.566.633312.000356.43355.000145.10066.50099.700531.90014.509.469278.0000,20255.731113.975.738A246.649.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

9.680.306813.80055.000104.90062.30093.400498.20010.494.106405.000239.53819.849.568A246.228.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

40.166.7548.235.9003.890.000330.000483.900336.400504.6002.691.00048.402.654810.0001.293.76964.745.1922141.553.695123Tổ chuyên viên082

7.962.384768.10055.00087.30059.60089.400476.8008.730.484229.23111.604.61576.896.638A175.960.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000863

6.431.224752.60055.00071.80059.60089.400476.8007.183.824229.23116.954.593A245.960.000Chuyên viênĐỗ Văn HùngHL-029614

6.333.9843.298.5002.490.00055.00096.30062.60093.900500.7009.632.484810.000240.73111.685.11576.896.638A176.259.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001745

6.485.531667.10055.00071.50051.50077.200411.9007.152.631198.03816.954.593A245.149.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009776

5.101.9082.041.3001.400.00055.00071.40049.00073.600392.3007.143.208188.61516.954.593A244.904.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042637

7.851.723708.30055.00085.60054.10081.100432.5008.560.023207.92311.455.46276.896.638A175.406.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung
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Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

62.789.89610.616.333312.000356.4333.890.000440.000733.900465.200697.7003.721.10073.406.229278.0000,201.215.0001.789.03884.745.1922165.379.000171                  Tổng cộng


